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1 NLCBCN Mác - Lê nin 2 Chung LT 45 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
2 Ngoại ngữ 2 Chung LT 45 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
3 Tin học đại cương Chung TH 30 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
4 Giáo dục học đại cương Chung LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
5 Nghiên cứu khoa học Chung LT 30 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
6 Quản lý hành chính nhà nước Chung LT 30 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
7 Pháp luật đại cương Chung LT 30 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
8 Giáo dục học TDTT GHQ LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
9 Giải phẫu TDTT H LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
10 Sinh lý TDTT 2 Chung LT 30 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
11 LL&PP HLTT 2 H LT 30 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
12 LL&PPHL Điền kinh H TH 60 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2
13 LL&PPHLTT chuyên ngành 2 H TH 75 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
14 LL&PPHLTT chuyên ngành 4 H TH 75 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
15 LL&PPHLTT chuyên ngành 6 H TH 75 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
16 LL&PPHL Bóng rổ H TH 45 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
17 LL&PPHL Cử tạ H TH 45 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
18 LL&PPHL Bóng chuyền H TH 45 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
19 Giáo dục học TDTT GHQ LT 30 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
20 LL&PP Giáo dục thể chất 2 GQ LT 30 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
21 Giao tiếp sư phạm G LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
22 Công tác đoàn đội G LT 30 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
23 LL&PPGD Điền kinh GYQ TH 60 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2
24 LL&PPGDTT Chuyên Ngành 2 G TH 75 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
25 LL&PPGDTT Chuyên Ngành 4 G TH 75 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
26 LL&PPGDTT Chuyên Ngành 6 G TH 75 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
27 LL&PPGD Bóng chuyền GQ TH 45 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
28 LL&PPGD Võ GYQ TH 45 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
29 LL&PPGD Bóng rổ GYQ TH 45 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
30 LL&PPGD Quần vợt GY TH 45 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
31 Xoa bóp Thể thao 1 Y LT 60 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2
32 Bệnh học Ngoại khoa Y LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
33 Cấp cứu ban đầu Y LT 60 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2
34 Y tế cơ sở Y LT 45 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
35 Dinh dưỡng Thể thao Y LT 60 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2
36 Giải phẫu vận động Y LT 60 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2
37 Sinh hóa TDTT Y LT 45 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 T1 T2
38 Kế hoạch hóa TDTT 1 Q LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
39 Khoa học quản lý 2 Q LT 30 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2

40 Tổ chức quản lý thi đấu TDTT 2 Q LT 30 TỐI 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 T1 4 4 4 4 4 2 T1 T1 T2
41 Quản lý TDTT giải trí Q LT 60 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 4 4 4 4 4 4 4 4 T2 4 4 4 4 4 T1 T2

GHI CHÚ:

4 : Đợt 4 Thời gian nộp danh sách sinh viên đăng ký về phòng Đào tạo, QLKH&HTQT trước 16h00 ngày 07/6/2022
4 : Đợt 5 Thời gian nộp danh sách sinh viên đăng ký về phòng Đào tạo, QLKH&HTQT trước 16h00 ngày 21/6/2022
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